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A. VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH                    

Nghìn hành khách   
 1 513,99  1 626,04  5 942,17  107,40  94,67  104,56

Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước

Ngoài nhà nước
 1 513,99  1 626,04  5 942,17  107,40  94,67  104,56

Khu vực đầu tư nước ngoài

Phân theo ngành vận tải

Đường bộ 
 1 343,53  1 445,78  5 297,24  107,61  92,17  103,63

Đường sông
  170,46   180,26   644,93  105,75  120,91  113,27

Đường biển
- - - -

B. LUÂN CHUYỂN HÀNH KHÁCH   

Nghìn HK.Km  166 284,76  168 809,37  657 398,31  101,52  86,43  102,85

Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước

Ngoài nhà nước
 166 284,76  168 809,37  657 398,31  101,52  86,43  102,85

Khu vực đầu tư nước ngoài

Phân theo ngành vận tải

Đường bộ
 166 170,15  168 690,28  656 922,07  101,52  86,41  102,84

Đường sông
  114,61   119,09   476,24  103,91  134,44  115,74

Đường biển - - - - - -

VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỦA ĐỊA PHƯƠNG
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A. VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ                        

- Nghìn tấn  1 373,46  1 407,46  5 567,68 102,48 102,58 108,10

Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước   40,12   41,56   161,83 103,59 175,51 141,84

Ngoài nhà nước  1 333,34  1 365,90  5 405,85 102,44 101,30 107,34

Khu vực đầu tư nước ngoài

Phân theo ngành vận tải

Đường bộ   585,03   592,84  2 289,76 101,33 119,10 109,49

Đường sông   363,75   377,75  1 542,52 103,85 103,85 109,31

Đường biển   424,68   436,87  1 735,40 102,87 85,57 105,29

B. LUÂN CHUYỂN HÀNG HOÁ                     

- Nghìn tấn.Km  467 821,57  488 237,76 1 924 334,78 104,36 86,38 95,46

Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước  3 243,04  3 359,28  13 080,64 103,58 88,37 98,30

Ngoài nhà nước  464 578,53  484 878,48 1 911 254,14 104,37 86,37 95,44

Khu vực đầu tư nước ngoài

Phân theo ngành vận tải

Đường bộ  11 039,95  11 264,74  52 232,35 102,04 86,34 54,39

Đường sông  46 405,94  47 832,15  191 252,96 103,07 100,62 104,43

Đường biển  410 375,68  429 140,87 1 680 849,47 104,57 86,95 96,79

VẬN TẢI HÀNG HÓA CỦA ĐỊA PHƯƠNG


